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Chuyên đề: Chế tạo la bàn đơn giản từ kim khâu

Chào các em học sinh! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một trong

những phát minh vĩ đại nhất của loài người - chiếc la bàn - bằng cách tự tay chế

tạo một phiên bản đơn giản. Qua thí nghiệm này, các em sẽ hiểu rõ hơn về thế

giới kỳ diệu của nam châm và từ trường Trái Đất.

I. Kiến thức nền tảng

Trước khi bắt tay vào thực hành, chúng ta cần nắm vững một số khái niệm khoa

học cơ bản.

1. Nam châm là gì?

Nam châm là vật có khả năng hút các vật bằng sắt, thép, niken, coban... và một

số vật liệu khác. Đặc tính này được gọi là từ tính.

Các đặc điểm chính của nam châm:

1. Luôn có hai cực: Mọi nam châm đều có hai cực, được gọi là cực Bắc

(North - ký hiệu N) và cực Nam (South - ký hiệu S).

2. Tương tác giữa các cực: Các cực cùng tên thì đẩy nhau, các cực khác

tên thì hút nhau. (N-N đẩy, S-S đẩy, N-S hút).

3. Định hướng trong từ trường: Khi để một nam châm tự do (ví dụ treo

trên một sợi chỉ), nó sẽ luôn tự xoay để một cực chỉ về hướng Bắc địa lý,

cực còn lại chỉ về hướng Nam địa lý. Cực chỉ về hướng Bắc được gọi là cực
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Bắc của nam châm.

Ví dụ 1: Khi bạn đưa hai thanh nam châm lại gần nhau, nếu cực Bắc của thanh

này gần cực Nam của thanh kia, chúng sẽ hút chặt lấy nhau. Ngược lại, nếu đưa

hai cực Bắc lại gần, bạn sẽ cảm thấy một lực đẩy chúng ra xa.

Ví dụ 2: Nam châm dán trên cửa tủ lạnh có thể giữ các tờ giấy ghi chú vì cửa tủ

lạnh được làm bằng thép, một vật liệu có từ tính.

2. Từ trường Trái Đất

Từ trường là một môi trường vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh nam châm

hoặc xung quanh dòng điện. Nó có khả năng tác dụng lực từ lên các vật có từ

tính đặt trong nó.

Trái Đất là một nam châm khổng lồ: Hành tinh của chúng ta hoạt động

như một thanh nam châm khổng lồ. Lõi sắt nóng chảy ở tâm Trái Đất tạo ra

một từ trường mạnh bao bọc xung quanh nó.

Cực từ và cực địa lý: Điều thú vị là Cực Bắc địa lý của Trái Đất lại gần với

Cực Nam từ của nó, và ngược lại. Vì vậy, cực Bắc của một chiếc la bàn (vốn

là một nam châm nhỏ) sẽ bị Cực Nam từ của Trái Đất hút về, do đó nó chỉ về

hướng Bắc địa lý.

Ví dụ: Chiếc la bàn chính là một ứng dụng quan trọng nhất của từ trường Trái

Đất. Kim la bàn là một nam châm nhỏ, luôn tự định hướng dọc theo đường sức

từ của Trái Đất để chỉ phương Bắc-Nam.
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II. Hướng dẫn thực hành: Chế tạo la bàn

Bây giờ, hãy cùng bắt tay vào chế tạo chiếc la bàn của riêng mình!

3. Nguyên vật liệu cần chuẩn bị

Một cây kim khâu: Làm bằng thép, dễ bị nhiễm từ.

Một thỏi nam châm: Bất kỳ loại nam châm nào cũng được (nam châm

thẳng, nam châm chữ U, nam châm đất hiếm...).

Một bát hoặc đĩa sâu lòng chứa nước.

Một vật nhỏ có thể nổi trên mặt nước: Một mẩu nút bần (từ chai rượu

vang), một miếng xốp nhỏ, một chiếc lá cây khô, hoặc một mẩu giấy dày.

4. Các bước thực hiện

Hãy làm theo từng bước một cách cẩn thận nhé!

1. Bước 1: Nhiễm từ cho kim khâu (Biến kim thành nam châm)

Đây là bước quan trọng nhất. Chúng ta sẽ dùng nam châm để truyền từ tính

cho cây kim.

Nguyên tắc:Vuốt kim khâu vào một cực của nam châm theo MỘT

CHIỀU duy nhất.

Cách làm: Cầm cây kim trong một tay và thỏi nam châm trong tay kia.

Chọn một cực của nam châm (ví dụ cực Bắc) và đặt nó vào một đầu của

cây kim. Vuốt mạnh và dứt khoát dọc theo thân kim từ đầu này đến đầu

kia. Khi đến cuối kim, nhấc nam châm ra xa và lặp lại động tác từ điểm bắt
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đầu.

Thực hiện: Lặp lại hành động này khoảng 30-50 lần. Càng vuốt nhiều,

kim sẽ nhiễm từ càng mạnh. Lưu ý: Tuyệt đối không vuốt ngược lại, vì làm

vậy sẽ làm mất từ tính của kim.

Ví dụ: Bạn cầm kim, đầu kim hướng về bên phải. Bạn dùng cực Bắc của nam

châm, đặt vào đầu bên trái của kim rồi vuốt thẳng một mạch sang đầu bên

phải. Sau đó, bạn nhấc hẳn nam châm lên, đưa trở lại đầu bên trái và tiếp tục

vuốt sang phải. Lặp lại liên tục.

2. Bước 2: Chuẩn bị vật nổi

Đặt cây kim đã được nhiễm từ lên vật có thể nổi.

Cách làm: Đặt miếng xốp (hoặc nút bần, lá cây) lên một mặt phẳng. Đặt

nhẹ nhàng cây kim nằm ngang trên miếng xốp sao cho nó cân bằng và

không bị rơi. Nếu dùng nút bần, bạn có thể cắt một lát mỏng và đặt kim

lên trên.

Ví dụ: Cắt một miếng xốp hình tròn có đường kính khoảng 2-3 cm. Đặt cây

kim vào chính giữa miếng xốp.

3. Bước 3: Thả vào nước và quan sát

Đây là lúc chúng ta kiểm tra thành quả.

Cách làm: Đổ nước vào bát. Nhẹ nhàng đặt miếng xốp có gắn kim vào

giữa bát nước. Hãy đảm bảo không có luồng gió hay rung động nào tác
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động vào bát.

Quan sát: Ban đầu, kim và miếng xốp có thể xoay vài vòng. Nhưng sau

một lát, nó sẽ từ từ dừng lại và nằm yên theo một hướng nhất định. Hướng

đó chính là hướng Bắc - Nam.

III. Giải thích và Ứng dụng

5. Nguyên lý hoạt động của la bàn tự chế

Tại sao chiếc kim khâu đơn giản lại có thể chỉ phương hướng?

Khi bạn vuốt kim bằng nam châm, bạn đã sắp xếp các "nam châm siêu nhỏ"

(gọi là các đômen từ) bên trong vật liệu thép của kim theo cùng một hướng.

Điều này biến cây kim thành một nam châm tạm thời với hai cực Bắc và

Nam.

Trái Đất là một nam châm khổng lồ. Khi đặt kim nam châm của chúng ta

trong từ trường của Trái Đất, nó sẽ chịu tác dụng của lực từ.

Lực từ này làm cho kim nam châm xoay cho đến khi nó nằm song song với

đường sức từ của Trái Đất. Cực Bắc của kim sẽ hướng về Cực Nam từ của Trái

Đất (tức là hướng Bắc địa lý), và cực Nam của kim sẽ hướng về hướng Nam

địa lý.

6. Cách xác định các hướng

Khi kim đã đứng yên, một đầu sẽ chỉ hướng Bắc, đầu còn lại chỉ hướng Nam.

Mẹo để xác định đầu nào là Bắc: Thông thường, đầu kim mà bạn kết

thúc động tác vuốt sẽ trở thành cực Nam của kim nam châm, và nó sẽ chỉ về
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hướng Nam địa lý. Đầu còn lại sẽ là cực Bắc, chỉ về hướng Bắc địa lý.

Khi đã biết hướng Bắc-Nam, bạn có thể dễ dàng xác định các hướng còn lại:

Nếu bạn quay mặt về hướng Bắc, thì bên tay phải của bạn là hướng Đông,

bên tay trái là hướng Tây.

IV. Lưu ý và Câu hỏi thường gặp

7. Những lưu ý quan trọng khi thực hiện

Tránh xa các vật kim loại và nam châm khác: Để la bàn hoạt động chính

xác, hãy đặt bát nước ở xa các vật bằng sắt (như bàn ghế sắt, máy tính) và

các nam châm khác. Chúng có thể gây nhiễu từ trường và làm kim chỉ sai

hướng.

Bề mặt phải phẳng và tĩnh: Đặt bát nước trên một mặt bàn phẳng và

không bị rung lắc.

Nhiễm từ đúng cách: Bước nhiễm từ là quan trọng nhất. Hãy chắc chắn

bạn chỉ vuốt theo một chiều.

Từ tính là tạm thời: Kim khâu chỉ là một nam châm tạm thời. Sau một thời

gian hoặc nếu bị va đập mạnh, nó có thể mất từ tính. Bạn sẽ cần phải nhiễm

từ lại cho nó.
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8. Bảng khắc phục sự cố

Sự cố Nguyên nhân có thể Cách khắc phục

Kim không

quay hoặc

quay lung tung.

1. Kim chưa được nhiễm

từ đủ mạnh.

2. Có vật gây nhiễu từ ở

gần (điện thoại, loa,

nam châm khác).

3. Miếng xốp bị chạm

vào thành bát.

1. Lặp lại bước nhiễm từ, vuốt

thêm nhiều lần (khoảng 50-70

lần).

2. Di chuyển thí nghiệm đến một

vị trí khác, xa các vật kim loại.

3. Đặt lại miếng xốp vào chính

giữa bát nước.

Không biết đầu

nào chỉ hướng

Bắc.

Chưa xác định được cực

của kim nam châm.

1. Ghi nhớ quy tắc: Đầu kim kết

thúc vuốt thường chỉ về hướng

Nam.

2. Dùng một la bàn thật để so

sánh.

3. Quan sát Mặt Trời: buổi sáng

Mặt Trời ở hướng Đông, buổi

chiều ở hướng Tây để kiểm tra lại.

Chúc mừng các em đã hoàn thành chiếc la bàn của riêng mình! Thí nghiệm đơn

giản này không chỉ vui mà còn giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về một trong

những lực cơ bản của tự nhiên. Hãy tiếp tục khám phá và đặt câu hỏi về thế giới

xung quanh nhé!
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